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	Số: 1924/TCDN-BQL 
V/v xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 và kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 2018-2020 thực hiện CTMT, CTMTQG trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp
	Hà Nội, ngày 31 tháng 7 năm 2017


Kính gửi: ………………………………………………………………….
Tiếp theo Công văn số 1829/TCDN-KHTC ngày 21/7/2017 của Tổng cục Dạy nghề về việc xây dựng kế hoạch phát triển giáo dục nghề nghiệp năm 2018, để có cơ sở đề xuất dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 và kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 2018 - 2020 trong thực hiện Dự án “Đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp” thuộc Chương trình mục tiêu Giáo dục nghề nghiệp - Việc làm và An toàn lao động giai đoạn 2016-2020 (Quyết định số 899/QĐ-TTg ngày 20/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ) và nội dung số 6 “Nâng cao chất lượng đào tạo nghề cho lao động nông thôn” trong nội dung thành phần 3 “Phát triển sản xuất gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn, nâng cao thu nhập cho người dân” thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 (Quyết định số 1600/QĐ-TTg ngày 16/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ), Tổng cục Dạy nghề hướng dẫn bổ sung xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 và kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 2018 - 2020 cho các nội dung nêu trên (Chi tiết tại phụ lục đính kèm).
Báo cáo của Quý bộ, ngành và địa phương gửi về Tổng cục Dạy nghề (qua Ban quản lý các dự án dạy nghề vốn CTMTQG) địa chỉ số 37B Nguyễn Bỉnh Khiêm, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội trước ngày 10/8/2017 để tổng hợp. Đồng thời gửi thư theo địa chỉ email: ctmt.gdnn@molisa.gov.vn; ctmt.dn@gmail.com.

Trong quá trình thực hiện có khó khăn, vướng mắc, đơn vị phản ánh về Tổng cục Dạy nghề (qua Ban quản lý các dự án dạy nghề vốn CTMTQG, điện thoại 0243.9740.362) để được hướng dẫn./.

	
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, BQL.


	TỔNG CỤC TRƯỞNG




Nguyễn Hồng Minh


HƯỚNG DẪN
XÂY DỰNG DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2018 VÀ KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH-NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 2018-2020 THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU, CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA TRONG LĨNH VỰC GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP
(Kèm theo công văn số 1924/TCDN-BQL ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Tổng cục Dạy nghề)

Tiếp theo Công văn số 1829/TCDN-KHTC ngày 21/7/2017 của Tổng cục Dạy nghề về việc xây dựng kế hoạch phát triển giáo dục nghề nghiệp năm 2018, để có cơ sở đề xuất dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 và kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 2018 - 2020 trong thực hiện Dự án “Đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp” thuộc Chương trình mục tiêu Giáo dục nghề nghiệp - Việc làm và An toàn lao động giai đoạn 2016-2020 (Quyết định số 899/QĐ-TTg ngày 20/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ) và nội dung số 6 “Nâng cao chất lượng đào tạo nghề cho lao động nông thôn” trong nội dung thành phần 3 “Phát triển sản xuất gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn, nâng cao thu nhập cho người dân” thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 (Quyết định số 1600/QĐ-TTg ngày 16/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ) (sau đây gọi tắt là các hoạt động trong CTMT, CTMTQG thuộc lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp), Tổng cục Dạy nghề hướng dẫn bổ sung xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 và kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 2018 - 2020 cho các nội dung nêu trên, cụ thể như sau:
I. CĂN CỨ XÂY DỰNG

1. Luật Ngân sách nhà nước số 83/2015/QH13.

2. Luật Giáo dục nghề nghiệp số 74/2014/QH13.

3. Chỉ thị số 29/CT-TTg ngày 05/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2018.

4. Thông tư số 71/2017/TT-BTC ngày 13/7/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2018.

5. Thông tư số 342/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật NSNN năm 2015.

6. Thông tư số 69/2017/TT-BTC ngày 07/7/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn lập kế hoạch tài chính 05 năm và kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm.

7. Quyết định số 1600/QĐ-TTg ngày 16/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020.

8. Quyết định số 971/QĐ-TTg ngày 01/7/2015 của Thủ tướng Chính phủ Về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27 tháng 11 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án " Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020".

9. Thông tư số 25/2017/TT-BTC ngày 30/3/2017 của Bộ Tài chính quy định việc quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020.

10. Thông tư số 152/2016/TT-BTC ngày 17/10/2016 của Bộ Tài chính quy định quản lý và sử dụng kinh phí hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp và đào tạo dưới 03 tháng.

11. Quyết định 899/QĐ-TTg ngày 20/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu Giáo dục nghề nghiệp - Việc làm và An toàn lao động giai đoạn 2016-2020.

12. Quyết định số 630/QĐ-TTg ngày 29/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển dạy nghề giai đoạn 2011-2020.

13. Quyết định số 761/QĐ-TTg ngày 23/5/2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Đề án phát triển các trường nghề chất lượng cao đến năm 2020”.

14. Quyết định số 1982/QĐ-TTg ngày 31/10/2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án “Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, hoạt động dạy và học nghề đến năm 2020”.

15. Quyết định số 371/QĐ-TTg ngày 28/2/2013 và Quyết định 1820/QĐ-TTg ngày 26/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Chuyển giao các bộ chương trình, đào tạo, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý dạy nghề; đào tạo thí điểm các nghề trọng điểm cấp độ khu vực ASEAN, quốc tế” giai đoạn 2012-2015.

16. Quyết định số 854/QĐ-LĐTBXH ngày 06/6/2013 phê duyệt nghề trọng điểm và trường được lựa chọn nghề trọng điểm giai đoạn 2011-2015 và định hướng đến năm 2020.

17. Quyết định số 1809/QĐ-LĐTBXH ngày 04/8/2015 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc phê duyệt kế hoạch và quy định để tổ chức đào tạo thí điểm trình độ cao đẳng cho 12 nghề trọng điểm cấp độ quốc tế.

18. Đề án, kế hoạch đào tạo nghề cho lao động nông thôn giai đoạn 2016-2020 đã được địa phương phê duyệt.

19. Tình hình phân bổ và thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ CTMT, CTMTQG năm 2017.

II. ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN CHỈ TIÊU, NHIỆM VỤ NĂM 2017

Các bộ, cơ quan trung ương, địa phương đánh giá tình hình phân bổ, giao, thực hiện dự toán chi các hoạt động trong CTMTQG, CTMT thuộc lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp thực hiện năm 2017 (bao gồm dự toán năm 2017 và số dự toán năm 2016 chuyển nguồn thực hiện năm 2017 - nếu có); thuận lợi, khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện; trường hợp CTMTQG, CTMT có sử dụng nguồn vốn ngoài nước thì báo cáo tình hình giải ngân chi tiết theo vốn viện trợ ODA, vốn vay ODA, vốn vay ưu đãi và vốn viện trợ phi chính phủ nước ngoài, cơ chế tài chính và đề xuất kiến nghị (nếu có).

III. XÂY DỰNG DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC THỰC HIỆN NĂM 2018

1. Mục tiêu, yêu cầu xây dựng dự toán năm 2018

- Các bộ, cơ quan trung ương và các địa phương trên cơ sở đánh giá thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ của các hoạt động trong CTMT, CTMTQG thuộc lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp năm 2016, 2017, bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ, nội dung đã phê duyêt để xác định nhiệm vụ trọng tâm, quan trọng thực hiện trong năm 2018; chủ động sắp xếp thứ tự ưu tiên các nhiệm vụ chi theo mức độ cấp thiết, khả năng triển khai các chỉ tiêu, nhiệm vụ CTMT, CTMTQG trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt (tại các Quyết định số 899/QĐ-TTg ngày 20/6/2017, 1600/QĐ-TTg ngày 16/8/2016).

- Lập dự toán thực hiện các hoạt động trong CTMT, CTMTQG thuộc lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp đảm bảo thời gian quy định của Luật NSNN; thuyết minh về cơ sở pháp lý, chi tiết tính toán và giải trình cụ thể.

2. Xây dựng dự toán chi thực hiện các hoạt động

- Các bộ, cơ quan trung ương và các địa phương căn cứ mục tiêu, nhiệm vụ, tổng mức vốn, kinh phí các hoạt động trong CTMT, CTMTQG thuộc lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp đã được Thủ tướng Chính phê duyệt (tại Quyết định số 899/QĐ-TTg ngày 20/6/2017, 1600/QĐ-TTg ngày 16/8/2016) để lập dự toán chi phù hợp với mục tiêu, nhiệm vụ các Chương trình.

- Việc lập dự toán chi thực hiện các hoạt động trong CTMT, CTMTQG thuộc lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp cần chi tiết theo nguồn vốn (kinh phí sự nghiệp, vốn đầu tư, nguồn NSTW, nguồn đối ứng NSĐP, ODA và nguồn khác) và theo từng nội dung, nhiệm vụ, hoạt động cụ thể.

- Dự toán phải kèm thuyết minh chi tiết chỉ tiêu, nhiệm vụ, nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ của từng nội dung, nhiệm vụ và hoạt động.

- Việc xây dựng dự toán chi từ NSTW thực hiện các hoạt động trong CTMT, CTMTQG thuộc lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp cần lưu ý:

+ Đối với nội dung “Nâng cao chất lượng đào tạo nghề cho lao động nông thôn” thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới: Các Bộ, ngành, địa phương rà soát, đề xuất danh mục các cơ sở giáo dục nghề nghiệp có nhu cầu hỗ trợ đầu tư sửa chữa, cải tạo cơ sở vật chất, mua sắm thiết bị đào tạo để đào tạo nghề cho lao động nông thôn (bao gồm: Trung tâm giáo dục nghề nghiệp công lập cấp huyện hoặc trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên công lập cấp huyện; trường trung cấp thủ công mỹ nghệ, trường trung cấp công lập ở huyện chưa có trung tâm giáo dục nghề nghiệp công lập; Trung tâm dịch vụ việc làm thanh niên; Trung tâm giáo dục nghề nghiệp thanh niên) gửi Tổng cục Dạy nghề tổng hợp, trình Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phê duyệt danh sách các cơ sở được hỗ trợ đầu tư giai đoạn 2016-2020.

+ Đối với nội dung Dự án “Đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp”: Các Bộ, ngành, địa phương xây dựng dự toán trên cơ sở đề xuất điều chỉnh ngành/nghề trọng điểm các cấp độ và trường được lựa chọn ngành/nghề trọng điểm đến năm 2020 theo văn bản đã gửi Tổng cục Dạy nghề để Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội xem xét, phê duyệt hỗ trợ đầu tư bảo đảm đủ điều kiện đào tạo nghề nghiệp ở các cấp độ.

IV. LẬP KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH - NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC THỰC HIỆN 3 NĂM 2018-2020

Các bộ, cơ quan trung ương và các địa phương khi xây dựng kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 2018 - 2020 thực hiện các hoạt động trong CTMT, CTMTQG thuộc lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp cần bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ, nội dung, tổng mức vốn, kinh phí của Dự án đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyêt (tại các Quyết định số 899/QĐ-TTg ngày 20/6/2017, 1600/QĐ-TTg ngày 16/8/2016) để làm cơ sở xác định các chỉ tiêu, nhiệm vụ, vốn, kinh phí sự nghiệp, vốn đầu tư, nguồn NSTW, nguồn đối ứng NSĐP.

V. VỀ BIỂU MẪU LẬP VÀ BÁO CÁO DỰ TOÁN NSNN NĂM 2018 VÀ KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH - NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC THỰC HIỆN 3 NĂM 2018-2020

Lập và báo cáo theo Phụ lục kèm theo Công văn này.

TỔNG CỤC DẠY NGHỀ

	FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN
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11.2


			TÊN CƠ QUAN…..


			DỰ TOÁN CHI CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA, CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU NĂM 2018 VÀ KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH-NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 2018-2020 TRONG LĨNH VỰC GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP


			(Dùng cho các Bộ, cơ quan trung ương và UBND các địa phương báo cáo cơ quan quản lý chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình mục tiêu; cơ quan quản lý chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình mục tiêu báo cáo Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư)


																																																																																																						Đơn vị: Triệu đồng


			TT			Chương trình mục tiêu quốc gia, Chương trình mục tiêu			ĐVT			Dự toán năm 2017*												Kết quả thực hiện 06 tháng đầu năm 2017												Ước thực hiện năm 2017												Lũy kế từ khi thực hiện từ năm 2016 đến cuối năm 2017												Dự toán năm 2018												Kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2018-2020


												Chỉ tiêu, nhiệm vụ			Kinh phí									Chỉ tiêu, nhiệm vụ			Kinh phí									Chỉ tiêu, nhiệm vụ			Kinh phí									Chỉ tiêu, nhiệm vụ			Kinh phí									Chỉ tiêu, nhiệm vụ			Kinh phí									Chỉ tiêu, nhiệm vụ			Kinh phí									Trong đó


																																																																																				Năm 2019												Năm 2020


																																																																																				Chỉ tiêu, nhiệm vụ			Kinh phí									Chỉ tiêu, nhiệm vụ			Kinh phí


															Tổng số			Chi ĐTPT			Chi thường xuyên						Tổng số			Chi ĐTPT			Chi thường xuyên						Tổng số			Chi ĐTPT			Chi thường xuyên						Tổng số			Chi ĐTPT			Chi thường xuyên						Tổng số			Chi ĐTPT			Chi thường xuyên						Tổng số			Chi ĐTPT			Chi thường xuyên						Tổng số			Chi ĐTPT			Chi thường xuyên						Tổng số			Chi ĐTPT			Chi thường xuyên
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						Tổng số


			A			CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA


						Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020


						- Ngân sách Trung ương


						+ Nguồn trong nước


						+ Nguồn ngoài nước (vốn vay và viện trợ)


						- Ngân sách địa phương


						- Nguồn huy động hợp pháp khác


			I			Nội dung số 06: Nâng cao chất lượng đào tạo nghề cho lao động nông thôn


						Tổng kinh phí


						- Ngân sách Trung ương			Trđ


						+ Nguồn trong nước			Trđ


						+ Nguồn ngoài nước (vốn vay và viện trợ)			Trđ


						- Ngân sách địa phương			Trđ


						- Nguồn huy động hợp pháp khác			Trđ


						Nội dung


			1			Tuyên truyền, tư vấn học nghề và việc làm đối với LĐNT			Người


						- Ngân sách Trung ương			Trđ


						+ Nguồn trong nước			Trđ


						+ Nguồn ngoài nước (vốn vay và viện trợ)			Trđ


						- Ngân sách địa phương			Trđ


						- Nguồn huy động hợp pháp khác			Trđ


			2			Rà soát, cập nhật, xác định nhu cầu đào tạo nghề cho LĐNT


						- Ngân sách Trung ương			Trđ


						+ Nguồn trong nước			Trđ


						+ Nguồn ngoài nước (vốn vay và viện trợ)			Trđ


						- Ngân sách địa phương			Trđ


						- Nguồn huy động hợp pháp khác			Trđ


			3			Phát triển chương trình, giáo trình			Chương trình/Giáo tình


						- Ngân sách Trung ương			Trđ


						+ Nguồn trong nước			Trđ


						+ Nguồn ngoài nước (vốn vay và viện trợ)			Trđ


						- Ngân sách địa phương			Trđ


						- Nguồn huy động hợp pháp khác			Trđ


			4			Hỗ trợ đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị đào tạo, phương tiện vận chuyển đào tạo nghề lưu động cho các cơ sở tham gia đào tạo nghề cho LĐNT


						- Ngân sách Trung ương			Trđ


						+ Nguồn trong nước			Trđ


						+ Nguồn ngoài nước (vốn vay và viện trợ)			Trđ


						- Ngân sách địa phương			Trđ


						- Nguồn huy động hợp pháp khác			Trđ


			4.1			Cơ sở GDNN A			Cơ sở


			4.1			Cơ sở GDNN B			Cơ sở


			…			…..


			5			Đào tạo, bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lý GDNN ở trong và ngoài nước, giáo viên giảng dạy kiến thức kinh doanh khởi sự doanh nghiệp cho LĐNT			Người


						- Ngân sách Trung ương			Trđ


						+ Nguồn trong nước			Trđ


						+ Nguồn ngoài nước (vốn vay và viện trợ)			Trđ


						- Ngân sách địa phương			Trđ


						- Nguồn huy động hợp pháp khác			Trđ


			6			Hỗ trợ đào tạo nghề cho LĐNT


						- Ngân sách Trung ương			Trđ


						+ Nguồn trong nước			Trđ


						+ Nguồn ngoài nước (vốn vay và viện trợ)			Trđ


						- Ngân sách địa phương			Trđ


						- Nguồn huy động hợp pháp khác			Trđ


			6.1			Chia theo lĩnh vực


						Nông nghiệp			Người


						Phi nông nghiệp			Người


			6.2			Chia theo trình độ


						Cao đẳng, trung cấp			Người


						Sơ cấp			Người


						Dưới 03 tháng			Người


			6.3			Chia theo đối tượng


						Nữ			Người


						Người được hưởng chế độ chính sách ưu đãi người có công với cách mạng			Người


						Người thuộc hộ nghèo			Người


						Người dân tộc thiểu số			Người


						Người khuyết tật			Người


						Người bị thu hồi đất nông nghiệp			Người


						Người thuộc hộ cận nghèo			Người


						LĐNT khác			Người


			7			Giám sát, đánh giá tình hình thực hiện nâng cao chất lượng đào tạo nghề cho LĐNT


						- Ngân sách Trung ương			Trđ


						+ Nguồn trong nước			Trđ


						+ Nguồn ngoài nước (vốn vay và viện trợ)			Trđ


						- Ngân sách địa phương			Trđ


						- Nguồn huy động hợp pháp khác			Trđ


			B			CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU


						- Ngân sách Trung ương


						+ Nguồn trong nước


						+ Nguồn ngoài nước (vốn vay và viện trợ)


						- Ngân sách địa phương


						- Nguồn huy động hợp pháp khác


						Chương trình mục tiêu Giáo dục nghề nghiệp - Việc làm và An toàn lao động


			I			Dự án "Đổi mới và nâng cao chất lượng Giáo dục nghề nghiệp"


						Tổng kinh phí


						- Ngân sách Trung ương			Trđ


						+ Nguồn trong nước			Trđ


						+ Nguồn ngoài nước (vốn vay và viện trợ)			Trđ


						- Ngân sách địa phương			Trđ


						- Nguồn huy động hợp pháp khác			Trđ


			1			Nội dung số 1: Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, hoạt động dạy và học nghề đến năm 2020


			a			Kinh phí


						- Ngân sách Trung ương			Trđ


						+ Nguồn trong nước			Trđ


						+ Nguồn ngoài nước (vốn vay và viện trợ)			Trđ


						- Ngân sách địa phương			Trđ


						- Nguồn huy động hợp pháp khác			Trđ


			b			Chỉ tiêu, nhiệm vụ


						- Xây dựng, nâng cấp trung tâm tích hợp dữ liệu			Trung tâm


						- Đầu tư cơ sở hạ tầng CNTT cho các cơ sở GDNN			Cơ sở


						- Đầu tư phòng học đa phương tiện, phòng chuyên môn hóa, hệ thống thiết bị mô phỏng, thiết bị thực tế ảo và các phần mềm mô phỏng thiết bị dạy học thực tế ảo			Phòng/phần mềm


						- Xây dựng, đầu tư các hệ thống hỗ trợ hoạt động dạy và học trong GDNN (Hệ thống đào tạo trực tuyến; Hệ thống thư viện điện tử; Cơ sở dữ liệu các sự cố kỹ thuật tại một số nghề trọng điểm phục vụ đào tạo; Hệ thống hỗ trợ các hoạt động dạy học trong GDNN và thực hiện số hóa các chương trình, giáo trình, học liệu, bài giảng điện tử, bài giảng mô phỏng, tài liệu khoa học về GDNN)			Hệ thống/Phần mềm


						- Xây dựng hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu trong hoạt động đánh giá kỹ năng nghề và hoạt động kiểm định và bảo đảm chất lượng GDNN			Hệ thống


						- Chuẩn hoá hệ thống chỉ tiêu, chỉ số thống kê và khai thác thông tin, dữ liệu về giáo dục nghề nghiệp			Hệ thống


						- Nâng cấp/xây dựng các phần mềm phục vụ quản lý, khai thác, phân tích dự báo cơ sở dữ liệu về giáo dục nghề nghiệp và hệ thống thông tin giáo dục nghề nghiệp			Phần mềm


						- Xây dựng cổng thông tin tích hợp cung cấp dịch vụ công trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp			Cổng thông tin


						- Ứng dụng công nghệ thông tin trong việc tuyển dụng lao động và theo suốt quá trình làm việc, học tiếp			Phần mềm


						- Xây dựng hệ thống thông tin điều hành tác nghiệp hệ thống giáo dục nghề nghiệp			Hệ thống


			2			Nội dung số 2: Đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị đào tạo


			a			Kinh phí


						- Ngân sách Trung ương			Trđ


						+ Nguồn trong nước			Trđ


						+ Nguồn ngoài nước (vốn vay và viện trợ)			Trđ


						- Ngân sách địa phương			Trđ


						- Nguồn huy động hợp pháp khác			Trđ


			b			Chỉ tiêu, nhiệm vụ


						Trường A


						+ Tên ngành/nghề trọng điểm……(cấp độ)			Tên ngành/nghề


						Về đầu tư trang thiết bị đào tạo			Trđ


						Tên hạng mục cải tạo, sửa chữa cho ngành/nghề trọng điểm			Trđ


						+ Tên ngành/nghề trọng điểm……(cấp độ)


						Về đầu tư trang thiết bị			Trđ


						Tên hạng mục cải tạo, sửa chữa			Trđ


						Trường B


						+ Tên ngành/nghề trọng điểm……(cấp độ)			Tên ngành/nghề


						Về đầu tư trang thiết bị			Trđ


						Tên hạng mục cải tạo, sửa chữa			Trđ


						+ Tên ngành/nghề trọng điểm……(cấp độ)


						Về đầu tư trang thiết bị			Trđ


						Tên hạng mục cải tạo, sửa chữa			Trđ


			3			Nội dung số 3: Chuẩn hóa, phát triển đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục nghề nghiệp


			a			Kinh phí


						- Ngân sách Trung ương			Trđ


						+ Nguồn trong nước			Trđ


						+ Nguồn ngoài nước (vốn vay và viện trợ)			Trđ


						- Ngân sách địa phương			Trđ


						- Nguồn huy động hợp pháp khác			Trđ


			b			Chỉ tiêu, nhiệm vụ


						- Chuẩn hóa, phát triển đội ngũ giáo viên			Lượt người


						- Nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học cho giảng viên, giáo viên			Lượt người


						- Chuẩn hoá đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục nghề nghiệp			Lượt người


			4			Nội dung số 4: Phát triển chương trình, đào tạo thí điểm, xây dựng danh mục thiết bị, tiêu chuẩn cơ sở vật chất và định mức kinh tế - kỹ thuật trong đào tạo giáo dục nghề nghiệp


			a			Kinh phí


						- Ngân sách Trung ương			Trđ


						+ Nguồn trong nước			Trđ


						+ Nguồn ngoài nước (vốn vay và viện trợ)			Trđ


						- Ngân sách địa phương			Trđ


						- Nguồn huy động hợp pháp khác			Trđ


			b			Chỉ tiêu, nhiệm vụ


						- Chuyển giao các bộ chương trình, giáo trình từ nước ngoài			Bộ chương trình


						- Xây dựng quy định khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp			Bộ


						- Xây dựng chương trình 06 môn học chung			Chương trình


						- Xây dựng bộ chương trình tiếng Anh chuyên ngành			Chương trình


						- Tổ chức thí điểm đào tạo cho sinh viên của các nghề trọng điểm cấp độ quốc tế theo chương trình chuyển giao			Người


						- Xây dựng và ban hành các bộ danh mục thiết bị đào tạo			Bộ


						- Xây dựng và ban hành các bộ định mức kinh tế - kỹ thuật trong đào tạo			Bộ


						- Xây dựng và ban hành các bộ tiêu chuẩn cơ sở vật chất			Bộ


			5			Nội dung số 5: Phát triển hoạt động kiểm định và bảo đảm chất lượng giáo dục nghề nghiệp


			a			Kinh phí


						- Ngân sách Trung ương			Trđ


						+ Nguồn trong nước			Trđ


						+ Nguồn ngoài nước (vốn vay và viện trợ)			Trđ


						- Ngân sách địa phương			Trđ


						- Nguồn huy động hợp pháp khác			Trđ


			b			Chỉ tiêu, nhiệm vụ


						- Xây dựng ngân hàng đề thi phục vụ đánh giá cấp thẻ			Đề thi


						- Tổ chức đánh giá cấp thẻ kiểm định viên chất lượng giáo dục nghề nghiệp			Người


						- Đào tạo, bồi dưỡng cho kiểm định viên chất lượng giáo dục nghề nghiệp			Lượt người


						- Bồi dưỡng kiến thức về  bảo đảm chất lượng			Lượt người


						- Hỗ trợ các cơ sở giáo dục nghề nghiệp để thực hiện kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục nghề nghiệp			Cơ sở


						- Kiểm định chất lượng chương trình đào tạo			Chương trình


						- Xây dựng và phát triển hệ thống  bảo đảm chất lượng tại một số trường Cao đẳng, Trung cấp			Cơ sở


						- Thí điểm thiết lập và vận hành cơ chế bảo đảm chất lượng trong quá trình đào tạo			Hệ thống


						- Xây dựng khung bảo đảm chất lượng trình độ quốc gia Việt Nam			Hệ thống


			6			Nội dung số 6: Phát triển hệ thống đánh giá kỹ năng nghề quốc gia


			a			Kinh phí


						- Ngân sách Trung ương			Trđ


						+ Nguồn trong nước			Trđ


						+ Nguồn ngoài nước (vốn vay và viện trợ)			Trđ


						- Ngân sách địa phương			Trđ


						- Nguồn huy động hợp pháp khác			Trđ


			b			Chỉ tiêu, nhiệm vụ


						- Xây dựng, hoàn thiện, ban hành các bộ tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia			Bộ


						- Cập nhật, bổ sung tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia			Bộ


						- Xây dựng mới ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm, đề thi thực hành			Bộ


						- Cập nhật, bổ sung ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm, đề thi thực hành			Bộ


						- Đào tạo, bồi dưỡng đánh giá viên kỹ năng nghề quốc gia			Người


						- Thí điểm đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia cho người lao động			Lượt người


						- Xây dựng khung công nhận lẫn nhau về trình độ và kỹ năng nghề giữa Việt Nam và các quốc gia trong khu vực ASEAN và thế giới			Bộ


			7			Nội dung số 7: Nâng cao năng lực tư vấn, hướng nghiệp, thông tin, tuyên truyền, dự báo nhu cầu đào tạo về giáo dục nghề nghiệp gắn với việc làm đáp ứng thị trường lao động và công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá thực hiện Dự án


			a			Kinh phí


						- Ngân sách Trung ương			Trđ


						+ Nguồn trong nước			Trđ


						+ Nguồn ngoài nước (vốn vay và viện trợ)			Trđ


						- Ngân sách địa phương			Trđ


			b			Chỉ tiêu, nhiệm vụ


						- Xây dựng các chương trình hướng nghiệp giáo dục nghề nghiệp			Chương trình


						- Xây dựng và phát hành các bộ tài liệu, ấn phẩm, sách, tờ rơi, phóng sự, phim tài liệu... liên quan đến lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp			Sách/tờ rơi/phóng sự/phim


						- Hội thảo, hội nghị, tọa đàm... theo các chuyên đề liên quan đến lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp			Hội thảo/hội nghị


						- Tổ chức điều tra, khảo sát, thống kê, theo dõi, đánh giá, phân tích, dự báo nhu cầu đào tạo			Lượt


						- Đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ phụ trách công tác tư vấn, hướng nghiệp cho học sinh, sinh viên			Lượt người


						- Đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng mềm cho giáo viên, cán bộ quản lý, cán bộ làm công tác học sinh, sinh viên			Lượt người


						- Xây dựng hệ thống giám sát và đánh giá Dự án			Hệ thống


						- Kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện			Lượt


			Ghi chú: Đối với Dự toán năm 2017 là bao gồm dự toán năm 2017 và số dự toán năm 2016 chuyển nguồn thực hiện năm 2017 - nếu có


																																																																																																			..., ngày ... tháng ... năm ……


																																																																																																			THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ


																																																																																																			(Ký tên, đóng dấu)
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